
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4 Ngách 1/140 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

23/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÍCH LONG

0110296159

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

5. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị năng lượng mặt trời; Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân 
vào đâu

4659

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Dịch vụ đóng gói 8292

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu và nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện của pháp luật

8299

12. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

13. Hoạt động tư vấn quản lý
( loại trừ dịch vụ pháp lý của luật sư)

7020

14. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÍCH LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:  XICH LONG TECHNOLOGY JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt:  XICH LONG TECHNOLOGY.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936605858   
Email:

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 23/03/2023 đến ngày 22/04/2023



15. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

16. Quảng cáo
(trừ quảng cáo trên không và quảng cáo thuốc lá)

7310

17. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ thuốc lá ngoại)

4711

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

21. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

22. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

23. Sản xuất chè 1076

24. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

25. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

26. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

27. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4791

28. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, phòng 
karaoke và các dịch vụ kèm theo)

5610

30. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...

5621

31. Đại lý du lịch 7911

32. Điều hành tua du lịch 7912

33. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

34. Sửa chữa thiết bị điện 3314

35. Sửa chữa thiết bị khác 3319

36. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

37. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

38. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc ; Bán lẻ 
dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh ; 
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh; Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong 
các cửa hàng chuyên doanh 

4772
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900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 90.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ THỊ HẢI 
QUỲNH

179 Tổ 2 Khu 2B 
, Phường Cẩm 
Thành, Thành phố 
Cẩm Phả, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.000 270.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.000 270.000.000 30,000

0221970021
53

2 NGUYỄN 
MẠNH 
HOÀNG  

Tô Dân Phố 2, 
Thị trấn Nông 
trường Lệ Ninh, 
Huyện Lệ Thuỷ, 
Tỉnh Quảng Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

58.500 585.000.000 65,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 58.500 585.000.000 65,000

0440750142
86

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN 
NGỌC HÀ VY

84 Ngõ An Trạch 
, Phường Quốc 
Tử Giám, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.500 45.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.500 45.000.000 5,000

0013050554
82

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022197002153
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:  179 Tổ 2 Khu 2B, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc:  179 Tổ 2 Khu 2B, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ HẢI QUỲNH   Nữ

09/04/1997 Kinh Việt Nam

08/05/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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